




















































































































































































ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Trích Luật Phòng, chống tham nhũng

năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều và

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống

tham nhũng (sửa đổi, bổ sung bởi

Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

THÁNG 02/2024

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực

hiện baogồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công

vụ vì vụ lợi;

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

e)Lợidụng chức vụ, quyền hạn gâyảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan,

tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

i) Lợidụng chứcvụ, quyền hạn sửdụng tráiphép tài sảncông vì vụ lợi;

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ

nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi

vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào

việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét

xử, thi hành án vì vụ lợi.

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người

có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài

nhà nước thực hiện bao gồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh

nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo

tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo

quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà

nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám

sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá

nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 

TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(ĐIỀU 4 - LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018)

CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

(ĐIỀU 2 - LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018)

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

(KHOẢN 1 ĐIỀU 3 - LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018)

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(ĐIỀU 5 - LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018)

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của

mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện,

xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền

xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện quy

định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố

cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo

về hành vi tham nhũng;

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện,

phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn

chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo

quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp,

tổ chức;

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có

chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

để ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi

dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.



Thực hiện bởi: Phòng Tư pháp Quận 8 

(Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL)

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài chính công, tài sản

công tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị

quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân sử dụng tài chính công, tài

sản công tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy

định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tùy theo tính chất,

mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng

tài nhà nước.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy

định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ,

quyền hạn vi phạm quy định về nhận quà tặng, báo cáo, nộp

lại quà tặng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử

lý theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán

bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước.

XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TẶNG QUÀ VÀ NHẬN QUÀ TẶNG

(ĐIỀU 28 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP)

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng

quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải

giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng

của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định tại Điều 27 của

Nghị định này.

2. Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không

đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì

phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ

trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà

tặng để xử lý theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này trong

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung:

Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá

trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận

quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà.

XỬ LÝ QUÀ TẶNG

(ĐIỀU 27 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP)

BÁO CÁO, NỘP LẠI QUÀ TẶNG

(ĐIỀU 26 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP)

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn

không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới

mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có

liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc

phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối

được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử

lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬN QUÀ TẶNG 

(ĐIỀU 25 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP)

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn

chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà

tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ,

chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức,

tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ

quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực

hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy

định của pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG QUÀ

(ĐIỀU 24 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP)

3. Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo

dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài

nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị

phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch

vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó

4. Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi,

sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ

quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định

của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm

hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo

cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà

tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách

nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ quan,

tổchức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

1. Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ

quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục

nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức,

đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:

a) Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ

quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của

quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp

không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể

đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;

b) Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng

theo quy định của pháp luật;

c) Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi

phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể

từ ngày bán quà tặng.

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này.

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh,

báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi

tham nhũng.

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin,

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp

luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác

vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại

Mục 2 Chương IX của Luật này (Điều 94, Điều 95).

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

(ĐIỀU 8 - LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018)


